
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /SGDĐT-CTTTHSSV
V/v phối hợp thực hiện Chương trình 
truyền thông về Tổng đài điện thoại 
quốc gia bảo vệ trẻ em 111 và tiếp 
nhận bộ dụng cụ giáo dục thể chất  

Hà Nội, ngày        tháng     năm 2025

     
Kính gửi: UBND các phường: Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Hai Bà Trưng, 

Vĩnh Hưng, Vĩnh Tuy, Đông Ngạc, Phú Diễn, Tây Tựu, 
Thượng Cát, Xuân Đỉnh, Cầu Giấy, Nghĩa Đô, Yên Hòa, 
Đống Đa, Kim Liên, Láng, Dương Nội, Hà Đông, Kiến Hưng, 
Định Công, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Lĩnh Nam, Tương Mai, 
Bồ Đề, Long Biên, Phúc Lợi, Việt Hưng, Đại Mỗ, Tây Mỗ, 
Từ Liêm, Xuân Phương, Hồng Hà, Phú Thượng, Tây Hồ, 
Xuân Đỉnh, Khương Đình, Phương Liệt, Thanh Xuân.

Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được Công văn số 102/TVTT-TĐ ngày 
24/12/2025 của Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ truyền thông, Cục Bà mẹ và Trẻ 
em, Bộ Y tế về việc phối hợp truyền thông về Tổng đài 111; Thỏa thuận hợp tác 
triển khai Chương trình chăm sóc sức khỏe học sinh giai đoạn 2023-2025 giữa Bộ 
Giáo dục và Đào tạo và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ 
Haita ngày 23/3/2023; Công văn số 0059/HT/CV 2025 ngày 24/12/2025 của 
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Haita (gọi tắt là Công ty 
Haita) về việc phối hợp thực hiện Chương trình truyền thông về Tổng đài điện 
thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 và tiếp nhận bộ dụng cụ hỗ trợ giáo dục thể chất.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND các phường chỉ đạo các trường tiểu 
học có tên trong danh sách (đính kèm Công văn) phối hợp với Công ty Haita để 
triển khai thực hiện Chương trình truyền thông về Tổng đài điện thoại quốc gia 
bảo vệ trẻ em 111 và tiếp nhận bộ dụng cụ giáo dục thể chất.

Sau khi thực hiện xong Chương trình, đề nghị Công ty Haita và các đơn vị 
báo cáo kết quả phối hợp thực hiện về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua phòng Chính 
trị, tư tưởng và Công tác học sinh, sinh viên).

Mọi chi tiết xin liên hệ: Ông Nguyễn Sinh Pháp, Giám đốc Công ty Haita, 
điện thoại 0944353968; Ông Phạm Sỹ Huy, Chuyên viên Phòng Chính trị, tư tưởng 
và Công tác học sinh, sinh viên, Sở Giáo dục và Đào tạo, điện thoại 0983660095./. 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Bà mẹ và Trẻ em, Bộ Y tế;
- Đ/c PGĐ Phạm Quốc Toản (để báo cáo);
- Đ/c PGĐ Vương Hương Giang;
- Các phòng: CTTTHSSV, GDTH;
- Công ty Haita (để phối hợp);
- Lưu: VT, CTTTHSSV.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Vương Hương Giang



DANH SÁCH
CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC NHẬN BẢNG HIỆU TRUYỀN THÔNG VỀ TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI QUỐC GIA

BẢO VỆ TRẺ EM 111 VÀ BỘ DỤNG CỤ GIÁO DỤC THỂ CHẤT
(Kèm theo Công văn số                /SGDĐT-CTTTHSSV ngày      / 12 /2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

STT Tên trường Xã/Phường STT Tên trường Xã/Phường
1 Trường Tiểu học Giáp Bát  Phường Tương Mai 51 Trường Tiểu học Cầu Diễn  Phường Từ Liêm
2 Trường Tiểu học Hoàng Liệt  Phường Hoàng Liệt 52 Trường Tiểu học Nguyễn Quý Đức  Phường Đại Mỗ
3 Trường Tiểu học Lĩnh Nam  Phường Vĩnh Hưng 53 Trường Tiểu học Phương Canh  Phường Xuân Phương
4 Trường Tiểu học Tân Mai  Phường Tương Mai 54 Trường Tiểu học Cổ Nhuế 2B  Phường Đông Ngạc
5 Trường Tiểu học Tân Định  Phường Tương Mai 55 Trường Tiểu học Minh Khai B  Phường Tây Tựu
6 Trường Tiểu học Thanh Trì  Phường Vĩnh Hưng 56 Trường Tiểu học Tây Tựu B  Phường Tây Tựu
7 Trường Tiểu học Thịnh Liệt  Phường Hoàng Mai 57 Trường Tiểu học Đông Ngạc B  Phường Đông Ngạc
8 Trường Tiểu học Trần Phú  Phường Lĩnh Nam 58 Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ  Phường Tương Mai
9 Trường Tiểu học Yên Sở  Phường Hoàng Mai 59 Trường Tiểu học Xuân La  Phường Xuân Đỉnh
10 Trường Tiểu học Thúy Lĩnh  Phường Lĩnh Nam 60 Trường Tiểu học Đại Mỗ  Phường Tây Mỗ
11 Trường Tiểu học Vĩnh Hưng  Phường Vĩnh Hưng 61 Trường Tiểu học Đại Kim  Phường Định Công
12 Trường Tiểu học Đại Từ  Phường Định Công 62 Trường Tiểu học Định Công  Phường Định Công
13 Trường Tiểu học Đông Thái  Phường Tây Hồ 63 Trường Tiểu học Đền Lừ  Phường Tương Mai
14 Trường Tiểu học An Dương  Phường Hồng Hà 64 Trường Tiểu học Dịch Vọng B  Phường Cầu Giấy
15 Trường Tiểu học Chu Văn An  Phường Tây Hồ 65 Trường Tiểu học Lê Lợi  Phường Hà Đông
16 Trường Tiểu học Nhật Tân  Phường Hồng Hà 66 Trường Tiểu học Văn Khê  Phường Hà Đông
17 Trường Tiểu học Phú Thượng  Phường Phú Thượng 67 Trường Tiểu học Văn Yên  Phường Hà Đông
18 Trường Tiểu học Quảng An  Phường Tây Hồ 68 Trường Tiểu học Kiến Hưng  Phường Kiến Hưng
19 Trường Tiểu học Tứ Liên  Phường Hồng Hà 69 Trường Tiểu học Kim Đồng  Phường Dương Nội
20 Trường Tiểu học Lê Quý Đôn  Phường Từ Liêm 70 Trường Tiểu học Ái Mộ B  Phường Bồ Đề
21 Trường Tiểu học Lý Nam Đế  Phường Xuân Phương 71 Trường Tiểu học Ái Mộ A (HN7)  Phường Bồ Đề



22 Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm  Phường Từ Liêm 72 Trường Tiểu học Cự Khối  Phường Long Biên
23 Trường Tiểu học Mễ Trì  Phường Từ Liêm 73 Trường Tiểu học Long Biên  Phường Long Biên
24 Trường Tiểu học Mỹ Đình 1  Phường Từ Liêm 74 Trường Tiểu học Lý thường Kiệt  Phường Bồ Đề
25 Trường Tiểu học Mỹ Đình 2  Phường Từ Liêm 75 Trường Tiểu học Ngọc Lâm  Phường Bồ Đề
26 Trường Tiểu học Nam Từ Liêm  Phường Xuân Phương 76 Trường Tiểu học Phúc Đồng  Phường Phúc Lợi
27 Trường Tiểu học Phú Đô  Phường Từ Liêm 77 Trường Tiểu học Sài Đồng  Phường Phúc Lợi
28 Trường Tiểu học Tây Mỗ  Phường Tây Mỗ 78 Trường Tiểu học Thạch Bàn A  Phường Long Biên
29 Trường Tiểu học Liên Mạc  Phường Thượng Cát 79 Trường Tiểu học Thạch Bàn B  Phường Long Biên
30 Trường Tiểu học Minh Khai A  Phường Tây Tựu 80 Trường Tiểu học Thượng Thanh  Phường Việt Hưng
31 Trường Tiểu học Cổ Nhuế 2A  Phường Đông Ngạc 81 Trường Tiểu học Vũ Xuân Thiều  Phường Phúc Lợi
32 Trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu  Phường Phú Diễn 82 Trường Tiểu học Bồ Đề  Phường Bồ Đề
33 Trường Tiểu học Phúc diễn  Phường Phú Diễn 83 Trường Tiểu học Đức Giang  Phường Việt Hưng
34 Trường Tiểu học Tây Tựu A  Phường Tây Tựu 84 Trường Tiểu học Ngọc Thụy  Phường Bồ Đề
35 Trường Tiểu học Thượng Cát  Phường Thượng Cát 85 Trường Tiểu học Phúc Lợi  Phường Phúc Lợi
36 Trường Tiểu học Thụy Phương  Phường Đông Ngạc 86 Trường Tiểu học Gia Thuỵ  Phường Bồ Đề
37 Trường Tiểu học Xuân Đỉnh  Phường Xuân Đỉnh 87 Trường Tiểu học Đoàn Kết  Phường Long Biên
38 Trường Tiểu học Khương Mai  Phường Phương Liệt 88 Trường Tiểu học Đông Ngạc A  Phường Đông Ngạc
39 Trường Tiểu học Khương Đình  Phường Khương Đình 89 Trường Tiểu học Khương Thượng  Phường Kim Liên
40 Trường Tiểu học Kim Giang  Phường Khương Đình 90 Trường Tiểu học Thái Thịnh  Phường Đống Đa
41 Trường Tiểu học Nguyễn Trãi  Phường Khương Đình 91 Trường Tiểu học Võ Thị Sáu  Phường Vĩnh Tuy
42 Trường Tiểu học Nhân Chính  Phường Thanh Xuân 92 Trường Tiểu học Bà Triệu  Phường Hai Bà Trưng
43 Trường Tiểu học Hạ Đình  Phường Khương Đình 93 Trường Tiểu học Vĩnh Tuy  Phường Vĩnh Hưng
44 Trường Tiểu học Nghĩa Tân  Phường Nghĩa Đô 94 Trường TH Nam Thành Công  Phường Láng
45 Trường Tiểu học Yên Hòa  Phường Yên Hòa 95 Trường Tiểu học Kim Liên  Phường Kim Liên
46 Trường Tiểu học Nguyễn Du  Phường Hà Đông 96 Trường Tiểu học Tây Sơn  Phường Hai Bà Trưng
47 Trường Tiểu học Phú La  Phường Kiến Hưng 97 Trường Tiểu học Quang Trung  Phường Cửa Nam
48 Trường Tiểu học Dương Nội A  Phường Dương Nội 98 Trường Tiểu học Tràng An  Phường Hoàn Kiếm



49 Trường Tiểu học Trần Quốc Toản  Phường Hoàn Kiếm 99 Trường Tiểu học Nguyễn Tuân  Phường Thanh Xuân
50 Trường Tiểu học Thăng Long  Phường Hoàn Kiếm 100 Trường Tiểu học Trung Tự  Phường Kim Liên
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